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A – Kết quả kinh doanh Quý 03/2023



Các sự kiện nổi bật trong quý

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023

► MSB được tổ chức Euro Money trao tặng giải

thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam cho doanh

nghiệp vừa và nhỏ”.

► MSB vừa chính thức đưa vào hoạt động điểm 

giao dịch tự động M.Digi Bank cho phép khách 

hàng có thể thực hiện nhiều loại giao dịch như 

nộp hoặc rút tiền từ tài khoản,.. đồng thời tương 

tác với thiết bị như đang giao dịch thực tế với 

nhân viên ngân hàng

► Tháng 08/2023, MSB được Global Brand Award -

Giải thưởng Thương hiệu toàn cầu trao tặng giải

thưởng Ngân hàng Chuyển đổi số xuất sắc nhất

(Best Digital Transformation Bank) tại Việt Nam

► Trong Quý III, MSB giới thiệu chương trình vay

kinh doanh thế chấp ngắn hạn với lãi suất vay ưu

đãi chỉ 8,99%.

► Trong Quý III/2023, MSB lần lượt tung ra các chương

trình giảm lãi suất ưu đãi cho cả khách hàng cá nhân

và doanh nghiệp:

➢ 06/2023: Giảm lãi suất cho vay 1%/năm dành cho 

các KH cá nhân.

➢ 07/2023: Giảm 1% lãi suất cho vay KH SME.

➢ 08/2023: Giảm thêm 2% lãi suất cho vay KH cá 

nhân.

► Moody’s – Tổ chức tín nhiệm quốc tế vừa ra bản Credit Opinion ngày 27/10/2023 giữ

nguyên các xếp hạng tín nhiệm của MSB với outlook: Ổn định, cụ thể:

➢ Xếp hạng rủi ro đối tác: Ba3/NP

➢ Tiền gửi: B1/NP

➢ Đánh giá tín dụng cơ sở (BCA): b2

➢ Đánh giá tín dụng cơ sở (điều chỉnh): b2

➢ Đánh giá rủi ro đối tác: Ba3(cr)/NP(cr)

➢ Xếp hạng nhà phát hành: B1



Điểm nhấn kết quả kinh doanh Quý 3/2023

Lợi nhuận trước thuế 9T2023

5.223 tỷ đồng

▲8,26% YoY

~ 82,90% kế hoạch năm

Tỷ lệ CASA 

27,71%
So với mức 24,23% (30/06/2023)

NPL2

1,96%
So với mức 1,73% (30/06/2023)

Tăng trưởng tín dụng1

16,34% YTD

Hạn mức tín dụng 17,87% (30/09/2023)

NIM (lũy kế 12 tháng)

4,11%
So với mức 4,26% (30/06/2023)

CAR1

12,60% YTD 

So với mức 12,93% (30/06/2023)

Ghi chú: 1: Số liệu hợp nhất

          2: Số liệu riêng lẻ tính theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023



75.943

141.245

32.062

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

Trái phiếu đầu tư Cho vay khách hàng Khác

75.943

141.245

32.062

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

Trái phiếu đầu tư Cho vay khách hàng Khác

Tổng tài sản(1) (tỷ đồng) 

% YTD % YoY
% YoY% YTD

Ghi chú: 1) Trái phiếu đầu tư không bao gồm trái phiếu VAMC

194.182

235.473

212.776

Tổng Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 

249.250

▲ 1,60% ▲ 6,77%

▲17,08% ▲25,91%

▲25,36%

▲17,14% ▲28,36%

▲46,12%

▲14,68% ▲18,49%

▲15,25% ▲42,51%

▼-26,79% ▼-37,19%

▲43,87% ▲35,46%

▲10,67% ▲35,47%

237.815

Hoạt động cho vay tăng trưởng cao hơn trung bình ngành

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023

129.618

72.474

8.492
8.099

30.567

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

Vốn chủ sở hữu Nợ khác

Giấy tờ có giá Liên ngân hàng

Tiền gửi khách hàng

194.182

235.473

212.776

249.250
237.815

194.182

235.473

212.776

194.182

212.776

235.473

194.182

212.776



39.761

36.248

65.137

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

Cá nhân SMEs LC, LMC

141.245
136.807 

120.644
112.179

136.593

58.842

42.033

40.370

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn

136.593

120.644

112.179

136.807 

% YTD % YoY % YTD % YoY

▼1,42%

▲50,86%

▲13,53%

▲14,15%

▲56,48%

▲17,80%

Cho vay khách hàng theo kỳ hạn (tỷ đồng) Cho vay khách hàng theo phân khúc (tỷ đồng) 

▲32,50%

▲17,08% ▲25,91%

▲44,15%

▲7,15% ▲7,34%

▲5,85% ▲20,01%

141.245

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023

Tăng trưởng tín dụng cao hơn trung bình ngành, các phân khúc cho vay được 
duy trì ổn định so với Quý liền trước.



Cơ cấu tổng dư nợ của MSB đến 30/09/2023 Cho vay KHCN theo sản phẩm

12.3%

9.3%

8.8%

6.8%

2.6%

2.8%

2.1%

28.15%

27.3%

FMCG

Xây dựng 

Bất động sản 

Điện và năng lượng 

Điện tử 

Logistics

IT, Giáo dục, Y tế...

Cá nhân

Khác

17.0%

12.9%

12.3%

9.4%

3.6%3.8%

2.9%

38.6%

FMCG

Xây dựng 

Bất động sản 

Điện và năng lượng 

Điện tử 

Logistics

IT, Giáo dục, Y tế...

Khác

Cho vay KHDN theo ngành kinh tế

52.6%

0.7%
7.4%

14.9%

7.9%

9.2%

7.3%
Vay mua nhà

Vay tiêu dùng

Thẻ tín dụng 

Vay kinh doanh

Vay cầm cố STK 

Vay mua ô tô

Khác

Danh mục tín dụng có sự chuyển hướng sang các lĩnh vực ít biến động

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023



28.89%

32.00%

39.11%

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

Cá nhân SMEs LC, LMC

35,917 

93,701 

38,3%

31,2%

22,6% 24,2%
27.7%
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-10.0%
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3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

Tiền gửi có kỳ hạn CASA Tỷ lệ CASA

% YTD % YoY

126.063

95.679

117.121

▲10,7%

▼-1,6%

▲16,2%

▲35,5%

▲58,6%

▼-1,9%

Tỷ trọng đóng góp CASATiền gửi khách hàng theo kỳ hạn (tỷ đồng) 

126.258

% QoQ

▲31%

▲ 27%

▼ -5%

CASA hồi phục tốt trong bối cảnh 02 quý trước nghịch chiều

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023

129.618



-   -   -   

2.438

733 

3.170

-1.080

-416

1.675

Thu nhập lãi 
thuần

Tổng thu 
nhập ngoài 

lãi

Thu nhập 
hoạt động 

Chi phí hoạt 
động 

Chi phí dự 
phòng tín 

dụng

Lợi nhuận 
trước thuế

% QoQ ▲14,8% ▲11,7% ▲ 8,4%▲10,8% ▲17,7% ▲12,5%

Lợi nhuận 9T/2023 (tỷ đồng) Lợi nhuận Quý 3/2023 (tỷ đồng) 

6.806

2.761

9.567

-3.025

-1.319

5.223

Thu nhập lãi 
thuần

Tổng thu 
nhập ngoài 

lãi

Thu nhập 
hoạt động 

Chi phí hoạt 
động 

Chi phí dự 
phòng tín 

dụng

Lợi nhuận 
trước thuế

% YoY ▲9,4% ▲53% ▲19,2% ▲8,2% ▲222,3% ▲8,3%

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023

Hoạt động phi tín dụng được chú trọng trong bối cảnh tiêu cực chung toàn ngành của hoạt
động tín dụng



565

1668
152

449

363

907
34,79%

41,39%

32,73%
30,41%

31,62%
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3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 9T22 9T23

Chi phí nhân sự Chi phí tài sản Khác CIR

996

1.633

939

% YoY

9T22 vs 

9T23

▲11,15%

▲6,11%

▲10,32%

Note: 1) CIR tính YTD

Chi phí hoạt động (OPEX) & CIR 9T2023 1)Cơ cấu thu nhập từ phí Q3/2023

1.006

2.795

3.025

% QoQ

▲17,95%

▲3,43%

▲6,81%

▲8,23%▲8,43%
▲93,85%

▼1,06%

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023

Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh, đạt gần 31% tổng thu nhập

▲66,78%

▲24,28%

▲ 105,28%

1.080

12%

5%

31%
37%

15%

Banca

Thẻ

Giao dịch thanh toán và L/C

Ngoại hối

Khác



22,50%
21,28%

22,20%

31,7%

28,86%

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2022 3Q2023

4,3%

4,5%

4,4%

4,3%

4.1%

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

2,8% 3,0%

4,9% 4,7%
4.1%

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

19,2% 18,4% 17,8% 17,5% 17,2%

2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,11%

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

ROAE (TTM) ROAA (TTM)

Ghi chú: NIM, ROAE & ROAA: lũy kế 12 tháng gần nhất

Chi phí vốnNon-NII/TOI

Hiệu quả sinh lờiBiên lãi thuần (NIM)  

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023

NIM tiếp tục giảm trong bối cảnh chung toàn ngành



12,7% 12,3% 11,7%
12,9% 12.6%
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3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

Tối thiểu 

8%

1.609

1.430
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2.230

2.415

95,7%
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63,8%

58.2%
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Chi phí DPRR tín dụng Tỷ lệ bao phủ nợ xấu

1,10% 1,21%
1,46%

1,78%
2.01%

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

Ghi chú: 1) Áp dụng theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN; 

2) Áp dụng theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN

Dự phòng tổn thất cho vayHệ số an toàn vốn (CAR) 1)

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) 2)

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023

Công tác kiểm soát quản trị rủi ro vẫn được duy trì; NPL nằm trong mức quy định của
Ngân hàng Nhà nước



Note: 1) LDR riêng lẻ, tính theo TT 02/2013/TT-NHNN; 2) Dư nợ tái cơ cấu theo 

Thông tư 14/2021/TT-NHNN

24,1% 23,6%

28,9%
31,9%

28.20%

74,3%
68,8% 68,8% 68,3% 68.60%

3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023

MTLT LDR

LDR 85%

MTLT 37%

Dư nợ tái cơ cấu (tỷ đồng)LDR1) và Vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (MTLT)

Kết quả kinh doanh Quý 03/2023

0,01%

1,11%
0,79%

Cá nhân Doanh nghiệp Tổng

Dư nợ tái cơ cấu COVID trên tổng dư nợ cho vay
(%, tỷ đồng) 

3,38 1.126 1.129

0,04%

0,33%
0,25%

Cá nhân Doanh nghiệp Tổng

Dư nợ tái cơ cấu theo TT02 trên tổng dư nợ cho vay
(%, tỷ đồng) 

17,25 334,31 351,56

Vị thế thanh khoản dồi dào được duy trì; Nợ tái cơ cấu được trích lập đầy đủ



B - Triển vọng 2023 - 2027



Kế hoạch tài chính giai đoạn 2023 – 2027

Tầm nhìn trong top 5 ngân hàng TMCP tư nhân, đạt LNTT 1 tỷ USD và vốn hóa 12 tỷ USD

2023 - 2027F 2023F

QUY MÔ

Tổng tài sản (CAGR) ▲10 - 17%/năm 230 nghìn tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu (CAGR) ▲20 - 30%

Tỷ lệ CASA 35 - 40% ~ 35% - 40%

Tăng trưởng tín dụng1 15 - 30% 15% - 20%

%Dư nợ RB + SME/Tổng dư nợ ≥ 60%

TĂNG TRƯỞNG

TOI (CAGR) ▲20 - 30%

Thu nhập phí ▲30%/năm

Doanh số bảo hiểm (CAGR) ▲25 - 30%

LNTT (CAGR) ▲20 - 30% 6.300 tỷ đồng

HIỆU QUẢ & CHẤT 

LƯỢNG TÀI SẢN

ROE 18 - 22%/năm

ROA 2,5 – 2,8%/năm

NPL <3% <3%

CAR >11%

Note: 1: Phụ thuộc vào hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp

Triển vọng 2023 - 2027



Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023 hướng tới mốc kế hoạch năm được phê duyệt

(*) Tùy thuộc hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp bởi Ngân hàng Nhà nước phù hợp từng thời kỳ
(**) Vốn điều lệ đã được tăng lên 20.000 tỷ đồng khi MSB hoàn thành phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong năm 2022. Tuy nhiên, tháng 1/2023 ngân hàng mới nhận được Quyết định 
của NHNN và Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi theo mức vốn điều lệ 20 nghìn tỷ đồng
(***) Ngân hàng đã thực hiện chi trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30% trong 2 năm 2021 và 2022 cho cổ đông, với tình hình thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng tiêu cực từ xu thế lãi suất, yêu cầu chú 
trọng quản trị rủi ro cao từ cơ quan quản ly, MSB xin trình ĐHĐCĐ giữ nguyên phần vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ như hiện tại để tạo nguồn vốn đệm vững chắc cho ngân hàng. Khi tình hình thị trường diễn biến tích cực 
hơn, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức/cổ phiếu thưởng phù hợp cho lợi nhuận tạo ra năm 2022.

Triển vọng 2023 - 2027

STT Chỉ tiêu Thực hiện 2022 Kế hoạch 2023
Tỷ lệ KH 2023/TH 

2022 (%)
Thực hiện 9T/2023

Tỷ lệ TH 

9T2023/KH 2023

(%)

1 Tổng tài sản 212.776 230.000 108% 249.250 103,40%

2
Vốn huy động tại thị trường I & trái phiếu huy động 

vốn
128.720 142.000 110% 138.109                   97,3%

3
Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay TCKT và cá 

nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) (*)
123.223 141.700 115% 143.360 101,2%

4 Nợ xấu 1,24% <3% 2,02%

5
Lợi nhuận trước thuế (bao gồm thu hồi nợ đã sử 

dụng dự phòng)
5.787 6.300 109% 5.223 82,90%

6 Thù lao và chi phí HĐQT và BKS 21,1 25,5 121% 13,04 

7 Vốn điều lệ (**) 19.858 20.000 100% 20.000 100,00%

8 Tỷ lệ chi trả cổ tức/chia cổ phiếu thưởng 30% (***) 0



XIN CẢM ƠN!

QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ 

Địa chỉ: Tầng 29, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

SĐT: (024) 3 771 89 89
Fax: (024) 3 771 88 99
Email: ir@msb.com.vn
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